
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
12 hẻm 463/7/22 Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

16/09/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DVTM HẢI NAM VƯƠNG

0110836446

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ èn điện; Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
(Trừ thuốc và các loại Nhà nước cấm)

4649(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DVTM HẢI NAM VƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DVTM HAI NAM VUONG COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0876756569  
Email: dvtmhainamvuong@gmail.com

Fax:
Website:
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2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện );
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi): Bán buôn bàn, ghế, tủ văn 
phòng bằng mọi chất liệu; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng: máy bàn, ghế, tủ văn phòng bằng mọi 
chất liệu; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng: máy photocopy, máy chiếu, đèn chiếu, máy hủy giấy, 
máy fax...
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
-Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp)

4669

5. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh ( trừ 
loại Nhà nước cấm)

8299

8. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

9. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

10. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

11. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

12. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

13. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312
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15. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

16. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

17. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

3240

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa;
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

19. Bán buôn thực phẩm 4632

20. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

22. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket): Bán lẻ quần áo, 
giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ 
chơi, đồ thể thao, lương thực thực phẩm, trong đó lương thực, 
thực phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc lào có 
doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket): quần áo, giày dép, 
đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ chơi, đồ 
thể thao, lương thực thực phẩm, trong đó lương thực, thực 
phẩm, đồ uống hoặc sản phẩm ức, đồ chơi, đồ thể thao, lương 
thực thực phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc 
sản phẩm thuốc lá thuốc lào chiếm tỷ trọng nhỏ hơn các mặt 
hàng khác.

4719

23. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến;
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng;
Bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột;

4722

24. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

25. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

26. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

27. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4764

28. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 4785

29. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ trò chơi và đồ chơi;
(Trừ kinh doanh vàng miếng và hoạt động đấu giá)

4789
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 HÀ 
PHƯƠNG 
ANH

Việt 
Nam

P508 chung cư 262 
Nguyễn Huy Tưởng, 
Phường Thanh Xuân 
Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.159.000.000 61,000 020172005591

2KHƯƠNG 
VIẾT NAM

Việt 
Nam

Thôn Lộc Ninh, Xã 
Nam Hưng, Huyện 
Tiền Hải, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

741.000.000 39,000 034094005323 

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính) không kèm người điều khiển.

7730

31. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

32. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034094005323
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Lộc Ninh, Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Lộc Ninh, Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   KHƯƠNG VIẾT NAM Nam

22/06/1994 Kinh Việt Nam

14/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 17/09/2024 đến ngày 17/10/2024


